
PHÁI 1

STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M)

Nghệ 
Nghiệp Sinh Sống

Ngày 
giỗ (âm 

lịch)

Con cháu 
giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 1 Ông bà tằng cao cao tổ M 02/02 Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - Quảng Ngãi

2 2 Ông bà tằng cao tổ M Thôn Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - Quảng Ngãi

3 CK: Dương Lên M 10/06
4 VK:…. M
5 CK: Dương Xe M 28/03
6 VK: Nguyễn Thị Xe M 10/10
7 CK: Dương Chạy M 20/05
8 VK: Nguyễn Thị Ráng M 12/12
9 VK: Dương Thị Bốn 1932 S Thôn Văn Trường - Phổ Văn

10 CK: Nguyễn Thanh 
(Chuyền)

1930 M 03/02 Phổ Văn

11 CK: Nguyễn Thanh 1953 S Thôn Văn Trường - Phổ Văn
12 VK: …Thị Bộ S
13 CK: Nguyễn Châu S
14 VK:…. S
15 VK: Dương Thị Chiến 1945 S Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

16 CK: Trần Cảnh 1943 M 18/08 Thôn Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - Quảng Ngãi

17 CK: Trần Chiến 1963 S
18 VK: Nguyễn Thị Thủy 1963 S
19 CK: Trần Chúng 1965 S
20 VK: Lê Thị Định 1969 S
21 VK: Trần Thị Ta 1968 S
22 CK: Ngô Văn Thu 1965 S
23 VK: Trần Thị Tỉnh 1971 S
24 CK: Phạm Chính 1967 S
25 CK: Dương Nhựt M 20/09
26 VK:….Thị Nhựt M 28/03
27 CK: Dương Xu S
28 VK: …Thị Ni S
29 CK: Dương Sơn S Trường Khánh - Hành Tín - Nghĩa hành
30 VK: ….. S
31 CK: Dương Chín S
32 VK: …. S
33 CK: Dương Thọ S
34 VK: …. S
35 VK: Dương Thị Bốn S
36 CK:….. S
37 CK: Dương Bông S
38 VK:…. S
39 CK: Dương Năm S
40 VK:…. S
41
42
43 CK: Dương Thiệt M
44 VK: ….Thị Thiệt M
45 VK: Dương Thị Thiệt S Buôn Ma Thuột
46 CK:… S
47 VK: Dương Thị Thà S TP.HCM
48 CK:….. S
49 CK: Dương Văn Bút S Buôn Ma Thuột
50 VK:…. S
51 CK: Dương Châu M
52 VK: Nguyễn Thị Qua M
53 CK: Dương Hộ S
54 VK:…. S
55 CK: Dương Dõng

Ko liên lạc được

Ko liên lạc được

Gia Lai

7

4

3

Trường Khánh - Hành Tín - Nghĩa hành

Ko liên lạc được

7

7

Phổ Nhơn - Đức Phổ - Quảng Ngãi

Phổ Nhơn - Đức Phổ - Quảng Ngãi

CK: Dương Sáu
VK: ….

Buôn Ma Thuột

7

7

6

5

Đời

Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - Quảng Ngãi

Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - Quảng Ngãi

7

7

7

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5



STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M)

Nghệ 
Nghiệp Sinh Sống

Ngày 
giỗ (âm 

lịch)

Con cháu 
giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chúĐời

56 VK: Nguyễn Thị Dõng
57 CK: Dương Hương M
58 VK:…. S
59 CK: Dương Thơm S Tập kết
60 VK:…. S

5

5

4



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Dương Thị Bốn 1932 S Thôn Văn Trường - Phổ Văn

2 CK: Nguyễn Thanh 
(Chuyền) 1930 M 03/02 Phổ Văn

3 CK: Nguyễn Thanh 1953 S Thôn Văn Trường - Phổ Văn

4 VK: …Thị Bộ S

CK: Nguyễn Châu S

VK:…. S
8

Đời

7

8





STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ (âm 

lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 7 VK: Dương Thị Chiến 1945 S Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

2 CK: Trần Cảnh 1943 M 18/08 Thôn Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

3 CK: Trần Chiến 1963 S

4 VK: Nguyễn Thị Thủy 1963 S

CK: Trần Chúng 1965 S

VK: Lê Thị Định 1969 S
8

Đời

8



VK: Trần Thị Ta 1968 S

CK: Ngô Văn Thu 1965 S
8



VK: Trần Thị Tỉnh 1971 S

CK: Phạm Chính 1967 S
8





STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ (âm 

lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Xu S

2 VK: …Thị Ni S

3 CK: Dương Sơn S Trường Khánh - Hành Tín - Nghĩa hành

4 VK: ….. S

Đời

7 Trường Khánh - Hành Tín - Nghĩa hành

8



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ (âm 

lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Chín S

2 VK: …. S

3 CK: Dương Thọ S

4 VK: …. S

Đời

7

8



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Dương Thị 
Thiệt S Buôn Ma Thuột 1 VK: Dương Thị Thà S TP.HCM 1 CK: Dương Văn Bút S Buôn Ma Thuột

2 CK:… S 2 CK:… S 2 VK:…. S

Ko liên 
lạc 

được

Đời Đời Đời

7
Ko liên 

lạc 
được

7
Ko liên 

lạc 
được

7



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ (âm 

lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Hộ S

2 VK:…. S

Đời

7
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